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Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1701612  Lê Thị Thùy Duyên  28/02/99  HG1722A2  N  2.45  142  Trung bình  Quản trị kinh doanh     
 2  B1701637  Nguyễn Thị Mỹ Tiên  15/09/99  HG1722A2  N  2.41  141  Trung bình  Quản trị kinh doanh     

 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1701816  Nguyễn Thị Trà Mãi  19/02/99  HG1723A1  N  2.65  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp     
 2  B1701818  Trần Phan Nhật Minh  31/08/99  HG1723A1    2.52  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp     
 3  B1701834  Phạm Thị Thu Thảo  09/03/99  HG1723A1  N  2.61  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp     
 4  B1709844  Lê Lam Linh  30/12/99  HG1723A1  N  2.60  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp     

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật hành chính

 1  B1702322  Lê Hồng Diễm  28/11/99  HG1763A1  N  2.56  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1705199  Mã Trường Đạt  29/05/99  HG17T2A1    2.59  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng     
 2  B1705213  Đặng Hoài Linh  10/03/99  HG17T2A1    2.74  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng     
 3  B1705217  Trần Thanh Nam  14/11/99  HG17T2A1    2.63  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng     
 4  B1705229  Phan Hoàng Phúc  24/04/99  HG17T2A1    2.34  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng     
 5  B1705242  Dương Quốc Trạng  15/10/99  HG17T2A1    2.60  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng     
 6  B1705247  Nguyễn Bình Yên  13/09/99  HG17T2A1    2.63  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng     
 7  B1709965  Lâm Triệu Vĩ  26/02/99  HG17T2A1    2.60  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng     

 Ngành học: Kinh doanh nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1709988  Thị Trường An  14/03/99  HG17U7A1  N  2.66  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp     
 2  B1710010  Nguyễn Tấn Thành  06/01/99  HG17U7A1    2.49  140  Trung bình  Kinh doanh nông nghiệp     
 3  B1710012  Nguyễn Hải Triều  20/03/99  HG17U7A1    2.67  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp     

 Ngành học: Nông học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp

 1  B1601222  Nguyễn Hoàng Bảo  05/02/98  HG16V2A1    2.97  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 Ngành học: Công nghệ thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1510856  Lê Minh Quân  10/10/97  HG15V7A1    2.04  155  Trung bình  Công nghệ thông tin     
 2  B1510935  Trần Trọng Phước  21/11/97  HG15V7A2    2.03  155  Trung bình  Công nghệ thông tin     
 3  B1607123  Phạm Hoài Thương  02/12/98  HG16V7A1    2.29  155  Trung bình  Công nghệ thông tin     



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: HG3
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Việt Nam học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch
 1  B1710237  Trần Minh Trường  19/07/99  HG17W8A1    3.41  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  

Tổng số danh sách: 22 sinh viên
    Ngày 07 tháng 09 năm 2021

Phó Trưởng Khoa Phát triển Nông thôn Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   


